
GVCN: Trần Thị Thu Nguyệt

BUỔI TIẾT THỜI GIAN THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
1 7h20 - 8h00 Chào cờ Thể Dục - Th Tập đọc LT&C Hát - Nhạc
2 8h05 - 8h45 Đạo đức Toán Mĩ Thuật Toán Tập làm văn

8h45 - 9h05
3 9h10 - 9h50 Tập đọc Chính tả Toán Thể Dục - Th Toán
4 9h55 - 10h35 Toán LT&C Tập làm văn Kể chuyện Địa lý
5 10h35 - 11h15 Kĩ thuật Khoa học Lịch sử Khoa học SHTT

THỜI KHÓA BIỂU LỚP NĂM 1  (Một buổi - Sáng)

RA CHƠI
SÁNG

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ VĂN SĨ

NĂM HỌC: 2018 -  2019



GVCN: Nguyễn Văn Thông

BUỔI TIẾT THỜI GIAN THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
1 7h20 - 8h00 Chào cờ Chính tả Mĩ Thuật LT&C Tập làm văn
2 8h05 - 8h45 Đạo đức Thể Dục - Th Tập đọc Thể Dục - Th Hát - Nhạc

8h45 - 9h05
3 9h10 - 9h50 Tập đọc Toán Toán Toán Toán
4 9h55 - 10h35 Toán LT&C Tập làm văn Kể chuyện Địa lý
5 10h35 - 11h15 Kĩ thuật Khoa học Lịch sử Khoa học SHTT

SÁNG
RA CHƠI

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH

NĂM HỌC: 2018 -  2019

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ VĂN SĨ

THỜI KHÓA BIỂU LỚP NĂM 2  (Một buổi - Sáng)



BUỔI TIẾT THỜI GIAN THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
1 7h20 - 8h00 Chào cờ Chính tả Tập đọc Anh Văn Tập làm văn
2 8h05 - 8h45 Đạo đức Toán Toán Anh Văn Toán

8h45 - 9h05
3 9h10 - 9h50 Anh Văn LT&C Mĩ Thuật LT&C Thể Dục - Th
4 9h55 - 10h35 Anh Văn Kỹ thuật Thể Dục - Th Toán Kể chuyện
2 13h45 - 14h25 Tập đọc Lịch sử Hát - Nhạc Tập làm văn Địa lý

14h25 - 14h45
3 14h50 - 15h30 Toán Anh Văn Anh Văn Khoa học Ôn tập
4 15h35 - 16h15 Khoa học Anh Văn Anh Văn Ôn tập SHTT

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ VĂN SĨ

NĂM HỌC: 2018 -  2019

RA CHƠI

RA CHƠI

SÁNG

GVCN: Đặng Thị Lan Hương                                        BM: Nguyễn Thị Mai

CHIỀU

THỜI KHÓA BIỂU LỚP NĂM 3  (Bán trú - Tiếng anh tăng cường)



GVCN: Lê Thị Lan Thanh

BUỔI TIẾT THỜI GIAN THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
1 7h20 - 8h00 Chào cờ Chính tả Tập đọc Thể Dục - Th Tập làm văn
2 8h05 - 8h45 Đạo đức Toán Toán LT&C Toán

8h45 - 9h05
3 9h10 - 9h50 Tập đọc Thể Dục - Th Hát - Nhạc Toán Địa lý
4 9h55 - 10h35 Toán LT&C Tập làm văn Kể chuyện Kĩ thuật
5 10h35 - 11h15 Mĩ Thuật Khoa học Lịch sử Khoa học SHTT

NĂM HỌC: 2018 -  2019

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ VĂN SĨ

THỜI KHÓA BIỂU LỚP NĂM 4  (Một buổi - Sáng)

RA CHƠI
SÁNG

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH



BUỔI TIẾT THỜI GIAN THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
1 7h20 - 8h00 Chào cờ Anh Văn Tập đọc LT&C Tập làm văn
2 8h05 - 8h45 Tập đọc Anh Văn Toán Toán Thể Dục - Th

8h45 - 9h05
3 9h10 - 9h50 Toán Đạo đức Anh Văn Bản ngữ Toán
4 9h55 - 10h35 Hát - Nhạc Toán Anh Văn Bản ngữ Kể chuyện

2 13h45 - 14h25 Anh Văn Mĩ Thuật Tập làm văn Chính tả Địa lý
14h25 - 14h45

3 14h50 - 15h30 Anh Văn LT&C Lịch sử Kỹ thuật Ôn tập
4 15h35 - 16h15 Thể Dục - Th Khoa học Ôn tập Khoa học SHTT

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ VĂN SĨ

SÁNG RA CHƠI

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH

NĂM HỌC: 2018 -  2019

RA CHƠI
CHIỀU

THỜI KHÓA BIỂU LỚP NĂM 5  (Bán trú - Tiếng anh tăng cường)

GVCN: Phạm Đình Phương Thảo                                  BM: Nguyễn Thị Thanh Tâm



GVCN: Nguyễn Thị Loan Anh

BUỔI TIẾT THỜI GIAN THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
1 7h20 - 8h00 Chào cờ Chính tả Tập đọc LT&C Tập làm văn
2 8h05 - 8h45 Đạo đức Toán Toán Toán Toán

8h45 - 9h05
3 9h10 - 9h50 Tập đọc LT&C Tập làm văn Kể chuyện Hát - Nhạc
4 9h55 - 10h35 Toán Thể Dục - Th Mĩ Thuật Thể Dục - Th Địa lý
5 10h35 - 11h15 Kĩ thuật Khoa học Lịch sử Khoa học SHTT

SÁNG
RA CHƠI

NĂM HỌC: 2018 -  2019

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ VĂN SĨ

         
THỜI KHÓA BIỂU LỚP NĂM 6  (Một buổi - Sáng)



GVCN: Nguyễn Thị Ngọc Huyền 
 

BUỔI TIẾT THỜI GIAN THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
1 13h00 - 13h40 Thể Dục - Th Mĩ Thuật Tập đọc Thể Dục - Th Tập làm văn
2 13h45 - 14h25 Tập đọc Chính tả Toán LT&C Toán

14h25 - 14h45
3 14h50 - 15h30 Chào cờ Toán Tập làm văn Toán Địa lý
4 15h35 - 16h15 Đạo đức LT&C Lịch sử Kể chuyện Kĩ thuật
5 16h20 - 17h00 Toán Khoa học Hát - Nhạc Khoa học SHTT

SÁNG

NĂM HỌC: 2018 -  2019

RA CHƠI

THỜI KHÓA BIỂU LỚP NĂM 7 (Một buổi - Chiều)

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ VĂN SĨ
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH


